
PHÒNG GD&ĐT TP. BUÔN MA THUỘT

TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH

TT Họ và  tên Năm sinh Nơi sinh GT Dân tộc Ghi chú

1 LÊ KHÁNH AN 25/10/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

2 ĐOÀN VŨ MAI ANH 10/05/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

3 NGUYỄN VŨ BẢO ANH 07/07/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

4 NGUYỄN HOÀNG DUY ANH 01/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

5 NGUYỄN GIA BẢO 13/07/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

6 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 10/11/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

7 NGUYỄN PHẠM THỤC ĐOAN 28/11/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

8 TRẦN NGỌC ĐỨC 23/02/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

9 Y NHẤT SƠN ENUÔL 28/04/2010 Đắk Lắk Nam Ê Đê

10 ĐOÀN LÊ KHÁNH HÀ 30/01/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

11 NGUYỄN TRẦN MẠNH HẢI 28/7/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

12 TRƢƠNG HỒ GIA HÂN 19/02/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

13 ĐÀM PHAN MINH HUY 04/03/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

14 NGUYỄN TRUNG DŨNG NIÊ KDĂM 02/07/2010 Đắk Lắk Nam Ê Đê

15 NGUYỄN LÊ NAM KHÁNH 07/012010 Đắk Lắk Nam Kinh

16 VÕ THỊ KIM KHÁNH 29/07/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

17 LÊ ĐĂNG KHÔI 19/02/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

18 NGUYỄN TRẦN NGUYÊN KHÔI 8/3/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

19 VÕ MAI KHUÊ 04/04/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

20 TRẦN THÙY LÂM 25/02/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

21 NGUYỄN TRẦN BẢO LINH 03/02/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

22 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG LINH 29/11/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

23 TÔN LONG HOÀNG MINH 05/03/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

24 VÕ QUANG MINH 26/1/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

25 NGUYỄN TRẦN HOÀNG NGÂN 07/02/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

26 TRẦN BẢO NGỌC 05/02/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

27 LÊ TRẦN VŨ NGUYÊN 10/10/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

28 NGUYỄN TRẦN KHÔI NGUYÊN 19/10/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

29 HOÀNG MINH NHẬT 23/09/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

30 NGUYỄN HUYỀN THIÊN NHƢ 25/03/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

31 LẠI HỒNG GIA PHÚC 08/04/2010 Hà Nội Nam Kinh

32 PHẠM THIÊN PHÚC 10/12/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

33 TRẦN UYÊN PHƢƠNG 18/09/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

34 LÊ MINH QUÂN 01/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

35 NGUYỄN THU THẢO 25/02/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

36 NGUYỄN NHẬT THẢO 19/3/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

37 HUỲNH QUỐC MINH THẮNG 29/05/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

38 ĐẶNG QUANG THỊNH 10/10/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

39 NGUYỄN HUỲNH THIÊN THƢ 12/09/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

40 CAO NGUYÊN BẢO TRÂN 15/11/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

41 NGUYỄN THỤY NHÃ TRÚC 01/01/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

42 ĐẶNG PHƢƠNG UYÊN 4/3/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

43 NGUYỄN HOÀNG ANH VŨ 30/03/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

44 NGUYỄN BẠCH THẢO VY 16/2/2010 Tiền Giang Nữ Kinh
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1 BÙI THẾ BẢO AN 07/05/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

2 NGÔ NGUYỄN HOÀNG ANH 8/02/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

3 PHAN TIẾN ANH 18/06/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

4 PHAN ĐÌNH PHƢƠNG ANH 27/12/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

5 ĐẶNG GIA BẢO 03/03/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

6 HUỲNH ĐỒNG THIÊN BẢO 12/03/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

7 NGUYỄN NGỌC BÍCH 30/01/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

8 LÊ XUÂN BÌNH 01/03/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

9 NGUYỄN THỤY DỊU CHÂU 02/04/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

10 LÊ BẢO DUY 18/05/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

11 NGUYỄN NIÊ THANH HIẾU 16/07/2010 Đắk Lắk Nữ Ê Đê

12 LÊ MINH HOÀNG 11/11/2010 Phú Yên Nam Kinh

13 TRẦN HOÀNG MINH HÙNG 22/04/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

14 PHAN ĐỨC HUY 07/05/2010 Bình Định Nam Kinh

15 NGUYỄN TẤT HƢNG 24/08/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

16 NGUYỄN QUỐC HY 02/02/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

17 BÙI NGỌC KHÁNH 22/04/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

18 TRẦN DUY KHÁNH 10/9/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

19 LÊ NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 02/02/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

20 NGUYỄN NGỌC MINH KHUÊ 05/02/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

21 NGUYỄN BẢO LÂM 28/05/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

22 ĐỖ HOÀNG GIA LINH 31/03/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

23 NGUYỄN PHẠM GIA LINH 18/11/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

24 PHẠM TRÍ MINH 24/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

25 NGÔ NGỌC NGÂN 29/05/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

26 ĐỖ TRỌNG NGHĨA 16/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

27 PHAN KHÔI NGUYÊN 06/06/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

28 NGUYỄN LÊ THẢO NGUYÊN 08/02/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

29 NGUYỄN PHAN DIỆU NHÂN 28/01/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

30 NGÔ TUYẾT NHI 25/06/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

31 ĐÀO NGỌC NGUYÊN NHUNG 23/05/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

32 LÊ THANH PHƢỚC 19/09/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

33 LÊ THỊ THUỲ PHƢƠNG 03/08/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

34 NGUYỄN VĂN SƠN 22/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

35 ĐỖ BÁ THÀNH 18/03/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

36 PHAN NGHINH THIỆU 09/10/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

37 TRẦN NGỌC ANH THƢ 02/05/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

38 NGUYỄN TRUNG TÍN 28/04/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

39 NGUYỄN HUY BẢO TRÂN 17/02/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

40 TRẦN THÙY TRINH 19/01/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

41 NGUYỄN TRUNG TRỰC 26/06/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

42 THỚI ĐỖ NHÃ UYÊN 13/03/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

43 NGUYỄN HOÀNG VŨ 19/10/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

44 BẠCH NGỌC VƢƠNG 27/11/2010 Đắk Lắk Nam Kinh
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1 NGUYỄN PHƢƠNG TUỆ AN 04/10/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

2 NGUYỄN TRƢỜNG AN 16/09/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

3 NGUYỄN PHƢƠNG ANH 13/07/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

4 NGUYỄN KHẮC NAM ANH 01/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

5 DƢƠNG GIA BẢO 18/06/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

6 LÊ LƢU HỒNG CHÂU 29/01/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

7 TRẦN PHẠM KHÁNH CHI 23/01/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

8 NGUYỄN TẤN DŨNG 26/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

9 HÀ SỸ QUỐC ĐẠT 05/04/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

10 NGUYỄN PHẠM MINH ĐỨC 24/05/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

11 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN 12/11/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

12 NGUYỄN CHÂU MINH HIẾU 28/1/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

13 SỬ CHẤN HUY 16/01/2010 Đắk Lắk Nam Hoa

14 HOÀNG HUỲNH NGỌC HOAN 14/08/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

15 BÙI ĐÌNH BẢO KHANH 17/04/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

16 LÊ NGUYỄN ANH KHOA 30/4/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

17 HỒ HOÀNG KIỆN 03/10/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

18 TRƢƠNG NGỌC LÂM 16/12/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

19 LÊ THỊ PHƢƠNG LINH 22/04/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

20 TRẦN NGUYỄN KHÁNH LY 29/08/2010 Quảng Nam Nữ Kinh

21 LƢƠNG ÁNH MAI 8/10/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

22 NGUYỄN THỊ SƢƠNG MAI 20/04/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

23 HUỲNH NHẬT MINH 26/11/2010 Quảng Ngãi Nam Kinh

24 PHẠM NGỌC KIM NGÂN 02/08/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

25 NGUYỄN NAM NGHI 09/04/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

26 VÕ TRẦN KHANG NGHI 04/07/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

27 NGUYỄN XUÂN NGUYÊN 10/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

28 TRỊNH HOÀNG NGUYÊN 15/04/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

29 VŨ NGỌC YÊN NHI 15/07/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

30 NGUYỄN THANH PHÁT 24/06/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

31 TRẦN NHẬT PHONG 03/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

32 TRẦN HIỆP PHÚC 24/05/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

33 TRẦN CAO HẠNH PHƢƠNG 24/02/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

34 NGUYỄN LÊ HOÀNG QUÂN 3/1/2010 Thanh Hóa Nam Kinh

35 NGUYỄN NGỌC THẢO QUYÊN 03/07/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

36 VÕ QUANG SƠN 03/05/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

37 ĐOÀN LÊ DẠ THẢO 08/04/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

38 NGUYỄN VIẾT THIỆN 07/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

39 MAI PHƢƠNG THÚY 16/07/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

40 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 21/11/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

41 LÊ PHƢƠNG TRANG 01/01/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

42 NGUYỄN THIÊN TRƢỜNG 17/05/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

43 ĐẶNG THÙY PHƢƠNG UYÊN 31/03/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

44 LÊ HOÀNG YẾN 25/09/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh
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TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH

TT Họ và  tên Năm sinh Nơi sinh GT Dân tộc Ghi chú

1 VŨ PHẠM TRÚC ANH 26/04/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

2 NGUYỄN QUỲNH ANH 27/01/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

3 NGUYỄN HOÀNG PHƢƠNG ANH 09/09/2010 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Kinh

4 PHẠM THẢO QUỲNH ANH 04/03/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

5 MAI BÙI THIÊN BẢO 22/4/2010 Đắk Lắk Nam Mƣờng

6 HUỲNH MẠNH DUY 19/02/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

7 MAI TRUNG HIẾU 12/12/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

8 NGUYỄN ĐỨC  HUY 18/12/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

9 TRẦN NGUYỄN NGUYÊN HƢNG 19/08/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

10 ĐOÀN GIA KHANG 25/8/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

11 ĐẬU GIA BẢO KHÁNH 20/06/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

12 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 15/04/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

13 ĐÀO TUẤN KHOA 15/06/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

14 NGUYỄN DANH KIÊN 23/07/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

15 HÀ HUY KIÊN 25/08/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

16 NGUYỄN HỒNG THIÊN KIM 01/05/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

17 QUÁCH NHÃ KỲ 17/06/2010 Đắk Lắk Nữ Mƣờng

18 PHẠM BẢO LÂM 09/02/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

19 PHẠM HOÀNG GIA LINH 24/10/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

20 LỤC BÙI HẢI LONG 15/04/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

21 PHẠM HOÀNG LONG 09/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

22 BÙI QUANG MINH 1/8/2010 Đắk Lắk Nam Mƣờng

23 GIANG THÙY NGÂN 14/11/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

24 LA TRẦN BẢO NGỌC 08/02/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

25 NGUYỄN HÀ KHÁNH NGỌC 19/03/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

26 VÕ KIM THẢO NGUYÊN 20/12/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

27 LÊ NGUYỄN TUỆ NHI 12/01/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

28 TRẦN NGUYỄN THẢO NHI 19/06/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

29 BÙI THẢO NHIÊN 23/01/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

30 NGUYỄN TIẾN PHÁT 03/08/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

31 PHẠM TRẦN GIA PHÚC 10/6/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

32 TRƢƠNG ĐẶNG NHẬT PHƢƠNG 24/12/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

33 LẠI THỊ THẢO QUYÊN 01/03/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

34 MLÔ SARA 16/10/2010 Đắk Lắk Nữ Ê Đê

35 NGUYỄN PHƢƠNG THẢO 06/08/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

36 NGUYỄN MỸ THUẬN 23/04/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

37 NGÔ PHẠM KHÁNH THƢ 02/12/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

38 NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN 01/04/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

39 TRỊNH HỒNG BẢO TRÂN 23/04/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

40 NGUYỄN ĐỨC TRÍ 5/3/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

41 TRƢƠNG LÊ CÔNG TUÂN 07/11/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

42 NGUYỄN HUY TUẤN 19/5/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

43 HÀ ĐẶNG CÁT TƢỜNG 06/07/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh
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1 VŨ THIÊN ANH 20/04/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

2 MAI HOÀNG TÚ ANH 01/01/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

3 LÊ GIA BẢO 23/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

4 BẠCH NGỌC MINH CHÂU 17/06/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

5 ĐỖ HỒNG DANH 16/08/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

6 TRẦN ĐINH BẢO ĐAN 05/05/2010 Bình Định Nữ Kinh

7 TÔ NHẬT KHÁNH ĐĂNG 09/10/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

8 TRẦN GIA HÂN 11/11/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

9 NGUYỄN BẢO HÂN 23/01/2010 Đắk Nông Nữ Kinh

10 HÀ NGUYỄN DUY HIẾU 15/10/2010 Đắk Lắk Nam Mƣờng

11 ĐẶNG THỊ THÁI HOÀ 16/02/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

12 TRẦN VÕ SONG HUY 16/08/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

13 LÊ CÔNG TUẤN KIỆT 04/10/2010 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh

14 VĂN THỤY KHA 6/1/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

15 TỪ NHƢ GIA KHANG 10/09/2010 Quảng Nam Nam Kinh

16 TỐNG VIẾT QUỐC KHÁNH 15/07/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

17 LƢƠNG GIA KHÁNH 09/05/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

18 NGUYỄN TRƢƠNG TUẤN KHOA 01/02/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

19 HOÀNG MINH KHÔI 13/10/2010 Đắk Lắk Nam Tày

20 LƢU THIÊN KIỀU 19/04/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

21 ĐOÀN NGỌC LINH 03/12/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

22 LƢU CẨM LY 01/04/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

23 LÊ ANH MINH 21/11/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

24 PHAN HẢI NAM 23/12/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

25 VƢƠNG QUỲNH NGÂN 01/09/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

26 TRẦN HOÀNG NGUYÊN 02/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

27 VÕ TRỌNG NGUYÊN 20/04/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

28 ĐOÀN PHƢƠNG NHI 12/02/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

29 VÕ NGUYỄN HOÀNG OANH 06/11/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

30 NGÔ ĐỨC PHÁT 25/05/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

31 NGUYỄN HOÀNG PHONG 10/07/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

32 NGUYỄN ANH QUÂN 29/4/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

33 LÊ VÕ YẾN QUỲNH 19/07/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

34 NGUYỄN VIỆT THÀNH 05/09/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

35 NGUYỄN PHƢƠNG THẢO 20/05/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

36 TRẦN ANH THƢ 11/02/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

37 LÊ TRẦN MINH THƢ 03/04/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

38 PHẠM KHÁNH THY 04/06/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

39 VŨ NGỌC THỦY TIÊN 12/02/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

40 NGUYỄN GIA TRÍ 09/09/2010 Tp. Hồ Chí Minh Nam Kinh

41 NGUYỄN TRÌNH 15/07/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

42 ĐẶNG THIÊN TRƢỜNG 18/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

43 LÊ TẤT TỊNH VŨ 02/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

Biện Văn Nam
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TT Họ và  tên Năm sinh Nơi sinh GT Dân tộc Ghi chú

1 TRẦN NGUYỄN HÀ AN 30/01/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

2 NGUYỄN TRẦN THIÊN AN 11/02/2010 Quảng Ngãi Nữ Kinh

3 TRẦN QUỐC TUẤN ANH 13/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

4 TRẦN ĐOÀN VÂN ANH 19/07/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

5 TRẦN NGUYỄN TRÂM ANH 10/05/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

6 HOÀNG NGUYỄN DUY BÌNH 08/07/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

7 TRẦN GIA BẢO CHÂU 15/10/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

8 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU 06/08/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

9 LÊ ĐÌNH DŨNG 30/09/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

10 BÙI THANH DƢƠNG 24/11/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

11 TRẦN NAM ĐỨC 18/11/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

12 TRẦN NGUYỄN YÊN GIANG 17/09/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

13 LÊ NGUYỄN HƢƠNG GIANG 30/10/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

14 BÙI VIẾT GIA KHANG 06/07/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

15 PHẠM ĐÀM VƢƠNG KHANG 12/08/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

16 MAI LÊ CHÂU KHANH 23/09/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

17 LÊ NAM KHÁNH 03/03/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

18 NGUYỄN ĐÌNH KHÔI 04/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

19 NGUYỄN HUY KHÔI 09/02/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

20 VŨ MINH KHÔI 01/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

21 TRẦN LẬP 25/04/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

22 TRẦN DIỆU LINH 17/08/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

23 CUNG HÀ PHƢƠNG LINH 10/01/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

24 PHẠM THỊ NGỌC LINH 12/07/2010 Nghệ An Nữ Kinh

25 LÊ THỊ PHƢƠNG MAI 05-01-2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

26 ĐẶNG BÁ MINH 20/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

27 LÊ HOÀNG NAM 04/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

28 TRẦN ĐOÀN KHÁNH NGỌC 05/08/2010 Hải Phòng Nữ Kinh

29 TRẦN DUY NHẤT 14/04/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

30 NGÔ PHƢƠNG NHUNG 23/11/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

31 NGUYỄN CHÂU GIA PHÁT 25/05/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

32 TRẦN HỮU PHÁT 30/07/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

33 TRẦN MINH PHÚC 11/06/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

34 NGUYỄN ANH QUÂN 22/02/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

35 NGUYỄN HỮU MINH QUÂN 01/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

36 NGUYỄN SĨ THÀNH 10/10/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

37 TRẦN NGỌC MAI THY 12/04/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

38 ĐINH NGUYỄN HOÀNG THIÊN 20/06/2010 Đắk Lắk Nam Mƣờng

39 NGUYỄN HOÀNG DẠ THUYÊN 17/01/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

40 CAO NGUYỄN HIỀN THƢ 22/12/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

41 NGUYỄN MINH TRÍ 10/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

42 ĐẶNG PHAN HỮU TRÍ 07/07/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

43 ĐINH SONG THỤC UYÊN 12/01/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

44 TĂNG HOÀNG THIÊN VŨ 30/01/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

(Đã ký)
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1 TRẦN HOÀNG GIA LINH 12/02/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

2 NGUYỄN QUANG VINH 12/05/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

3 TRẦN HÀ TUẤN KỲ 08/03/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

4 SƠN NGỌC UYỂN NHI 24/03/2010 Đắk Lắk Nữ Khơ me

5 VÕ PHẠM BẢO TRÂN 24/03/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

6 NGUYỄN BẢO THY 12/10/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

7 TRẦN MAI BÍCH NHƢ 04/10/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

8 DƢƠNG QUỲNH KIM NGÂN 06/07/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

9 ĐOÀN ĐẠI QUỐC NGUYÊN 18/05/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

10 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 11/03/2010 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh

11 VÕ TRẦN LÂM 25/09/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

12 MAI THANH TRÚC 27/11/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

13 NGUYỄN HOÀNG PHONG 24/02/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

14 VÕ QUANG VINH 12/10/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

15 NGUYỄN AN GIA BẢO 17/09/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

16 NGUYỄN PHAN GIA THỊNH 11/04/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

17 TRẦN NGỌC LINH 23/04/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

18 LẠI THỊ HỒNG ANH 05/02/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

19 NGUYỄN MINH HOÀNG 05/02/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

20 NGUYỄN CHẤN PHONG 31/5/2010 Đắk Lắk Nam Kinh

21 VŨ HÀ TÚ TÂM 18/10/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

22 LƢƠNG HOÀNG DIỄM KIỀU 19/05/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

23 NGUYỄN KIM KA THI 29/07/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh

Biện Văn Nam
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